Unit 8: SPORTS AND GAMES
Lesson 2: A closer look 1
* Vocabulary:
- boat (n): con thuyền
- ball (n): quả bóng
- racket (n): cái vợt
- goggles (pl.n): kính bơi
- sports shoes (pl.n): giày thể thao
- marathon (n): cuộc đua ma-ra-tông
- champion (n): nhà vô địch
- active (adj): năng động
- sporty (adj): thích/ giỏi thể thao
- to take place: diễn ra
- to win: chiến thắng
   winner (n): người chiến thắng
* Tasks:
1/18: 
1. ball
2. sports shoes
3. boat
4. racket
5. goggles
2/18: 
1. c
2. d
3. a
4. b
5. e
3/18: 
1. competition
2. champion
3. congratulations 
4. sporty
5. marathon
* Pronunciation:
[bookmark: _GoBack]5/18: 
1. cannot, contest
2. began, match, very 
3. get, racket
4. chess, every, Saturday
5. grandpa, active
